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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 3 

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ  

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6; 4/6; 5/6 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ SÁU BẬC 

(Kèm theo Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học  

và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng chính quy năm 2026) 

1. Tiếng Anh 

Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam 

Khung tham chiếu trình 

độ ngoại ngữ chung 

Châu Âu (CEFR) 

IELTS TOEFL Cambridge Exam BEC 

3/6 B1 4.5 

450 PBT 

133 CBT 

45 iBT 

Preliminary PET 
Business 

Preliminary 

4/6 B2 5.5 

500 PBT 

173 CBT 

61 iBT 

First FCE Business Vantage 

5/6 C1 6.5 

550 PBT 

213 CBT 

79 iBT 

Advanced CAE 
Business Higher 

BEC Higher 
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2. Bảng quy đổi điểm giữa các bài thi Tiếng Anh quốc tế của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) với khung Năng lực 

Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) và Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) 

KNLNNVN CEFR TOEFL iBT TOEFL ITP TOEIC 
TOEIC 

Speaking 

TOEIC 

Writing 

TOEIC 

Bridge 

Bậc 3 B1 30 - 45 450 - 499 550 - 780 120 - 150 120 - 140 84 - 100 

Bậc 4 B2 46 - 93 500 - 626 785 - 940 160 - 170 150 - 170  

Bậc 5 C1 94 - 109 627 - 677 945 - 990 180 - 200 180 - 200  

Bậc 6 C2 110 - 120      

 

3. Một số ngoại ngữ khác 

Khung năng 

lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng 

cho Việt Nam 

Khung tham 

chiếu trình độ 

ngoại ngữ chung 

Châu Âu 

(CEFR) 

Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức 
Tiếng Trung 

Quốc 
Tiếng Nhật 

Tiếng Hàn 

Quốc 

3/6 B1 TRKI 1 
DELF B1 

TCF niveau 3 

B1 

ZD 
HSK cấp độ 3 JLPT  N4 TOPIK II (120) 

4/6 B2 TRKI 2 
DELF B2 

TCF niveau 4 

B2 

TestDaF 

level 4 

HSK cấp độ 4 JLPT  N3 TOPIK II (150) 

5/6 C1 TRKI 3 
DELF C1 

TCF niveau 5 
 HSK cấp độ 5 JLPT N2 TOPIK II (190) 

 


